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Hoàn thành bảng sau: 

Tên đồ dùng được làm bằng nhựa có trong nhà bạn Đặc điểm (màu sắc, tính chất) 
    

Trả lời: 

Tên đồ dùng được làm bằng nhựa 
có trong nhà bạn Đặc điểm (màu sắc, tính chất) 

Ống nhựa cứng Chịu được sức nén, không thấm nước, có nhiều màu 
sắc, kích cỡ khác nhau. 

Máng luồn dây điện Thường không cứng lắm, không thấm nước, có nhiều 
màu sắ, kích cỡ khác nhau. 

Chậu, xô nhựa Nhiều màu sắc, giòn, cách nhiệt, không thấm nước. 

Áo mưa Mỏng, mềm, không thấm nước, nhiều kích cỡ, kiểu 
dán, màu sắc. 

Lược nhựa Nhiều màu sắc, kích cỡ, hình dáng khác nhau, không 
thấm nước,… 

Câu 2 trang 55 Vở bài tập Khoa học 5 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

2.1. Những đồ dùng bằng nhựa thường gặp được làm ra từ vật liệu gì? 

a. Chất dẻo. 

b. Đá vôi. 

c. Đất sét. 

2.2. Tính chất nào không phải là của chất dẻo? 
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a. Dẫn nhiệt. 

b. Không dẫn nhiệt. 

c. Nhẹ. 

d. Rất bền, khó vỡ. 

Trả lời: 

Câu hỏi 2.1 2.2 
Đáp án a a 
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Chất dẻo được làm ra từ vật liệu gì? 

Trả lời: 

Chất dẻo được làm ra từ dầu mỏ và than đá. 
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Đọc và lựa chọn các từ, cụm từ dưới đây để điền vào chỗ … cho phù hợp 

màu sắc, gỗ, da, thủy tinh, vải, kim loại, chất dẻo, tiện dụng 

Các sản phẩm làm ra từ … có thể được dùng rộng rãi để thay thế cho những sản phẩm 
được làm ra từ …., …., …., và …. vì chúng không đắt tiền, …., bền và có nhiều …. 
đẹp. 

Trả lời: 

Các sản phẩm làm ra từ chất dẻo có thể được dùng rộng rãi để thay thế cho những 
sản phẩm được làm ra từ gỗ, da, thủy tinh, vải và kim loại vì chúng không đắt tiền, 
tiện dụng, bền và có nhiều màu sắc đẹp. 


